
Ngày Tháng Năm

1 Nguyễn Thị Thái An 6A1 30 9 2004 Mường Đăk Nông 0983192564

2 Nguyễn Hoàng Anh 6A1 28 9 2004 Kinh Đăk Lăk 0984294612

3 Nguyễn Thị Kiều Anh 6A1 4 3 2004 Kinh Đăk Nông 01676241416

4 Lương Quốc Bảo 6A1 19 8 2004 Kinh Đăk Nông 0986649981

5 Ngô Đức Bình 6A1 11 3 2004 Kinh Đăk Nông 0984905859

6 Tăng Nguyễn Tiến Đạt 6A1 20 3 2004 Kinh Đăk Nông 0918054325

7 Nguyễn Lê Trọng Đạt 6A1 19 3 2004 Kinh Đăk Lăk 0913493506

8 Nguyễn Trọng Giáp 6A1 22 10 2004 Kinh Đăk Nông 0989496603

9 Nguyễn Thị Thu Hà 6A1 9 2 2004 Kinh Đăk Nông 01649244280

10 Lê Ngọc Gia Hân 6A1 8 8 2004 Kinh Quảng Ngãi 0913330789

11 Nguyễn Thị Hiền 6A1 28 6 2004 Kinh Đăk Nông 01638508124

12 Nguyễn Nhật Hiến 6A1 26 7 2004 Kinh Tp. Huế 0944550490

13 Trần Đình Hoàng 6A1 12 9 2004 Kinh Đăk Nông 0918770078

14 Phạm Nhật Hoàng 6A1 13 1 2004 Kinh Đăk Lăk 0905559753

15 Ngô Thị Bích Hồng 6A1 12 6 2004 Kinh Đăk Nông 0976339100

16 Phan Thanh Quang Huy 6A1 9 2 2004 Kinh Đăk Lăk 0918345965

17 Nguyễn Anh Khôi 6A1 22 3 2004 Kinh Quảng Bình 0905723567

18 Huỳnh Anh Kiệt 6A1 31 10 2004 Kinh Quảng Ngãi 0943011841

19 Nguyễn Thị Mỹ Linh 6A1 19 4 2004 Kinh Đăk Nông 977705906

20 Lê Nhật Linh 6A1 4 4 2004 Kinh Đăk Lăk 0935011269

21 Nguyễn Thị Mến 6A1 20 2 2004 Kinh Nghệ An 01648552401

22 Nguyễn Thị Ngọc Minh 6A1 7 11 2004 Kinh Đăk Lăk 0935066979

23 Phạm Quỳnh Như 6A1 21 3 2004 Kinh Đăk Lăk 0968000155

24 Nguyễn Bùi Thảo Như 6A1 1 3 2004 Kinh Đăk Nông 0979637487

25 Bùi Thị Hồng Phúc 6A1 14 5 2004 Kinh Đăk Nông 01673777866

26 Nguyễn Thị Minh Phương 6A1 29 9 2004 Kinh Đăk Nông 0969890784

27 Hà Anh Quân 6A1 11 1 2004 Kinh Bình Định 0918120174

28 Lê Thị Như Quỳnh 6A1 5 4 2004 Kinh Đăk Nông 0987828001

29 Lê Trọng Tài 6A1 7 3 2004 Kinh Đăk Nông 01214688128

30 Ngô Nguyễn Minh Thành 6A1 28 11 2004 Kinh Đăk Lăk 0977530431

31 Đoàn Trung Thành 6A1 2 11 2004 Kinh Đăk Lăk 0966340303

32 Hà Xuân Thành 6A1

33 Vũ Nguyễn Tri Thức 6A1 30 10 2004 Kinh Cần Thơ 0168947817

34 Trần Thị Thùy Tiên 6A1 25 6 2004 Kinh Đăk Nông 0979639724

35 Nguyễn Thủy Tiên 6A1 3 1 2004 Kinh Đăk Nông 0905147269

36 Lương Thị Huyền Trang 6A1 30 6 2004 Kinh Đăk Nông 01675730891

37 Phạm Trần Khánh Trân 6A1

38 Trần Nguyễn Phương Uyên 6A1 26 4 2004 Kinh Gia Lai 0983869677

39 Nguyễn Thanh Vân 6A1 13 11 2004 Kinh Đăk Nông 0914288938

1 Phan Nguyễn Kim Anh 6A2 14 1 2004 Kinh Đăk Nông 01686117133

2 Đặng Huỳnh Minh Anh 6A2 4 4 2004 Kinh Đăk Lăk 0963521368

3 Vũ Quỳnh Anh 6A2 10 2 2004 Kinh Đăk Nông 0935687786
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4 Đoàn Thị Xuân Dung 6A2 9 4 2004 Kinh Đăk Nông 01667897705

5 Võ Thanh Dũng 6A2 24 2 2004 Kinh Đăk Lăk 0906532327

6 Nguyễn Thị Kiều Duyên 6A2 2 8 2004 Kinh Đăk Nông 0935444419

7 Lê Ngọc Ngân Hà 6A2 3 8 2004 Kinh Tp. Hồ Chí Minh 0905882222

8 Phạm Ngọc Hà 6A2 13 8 2004 Kaho Đăk Nông 01274472789

9 Ngô Thị Hiền 6A2 12 2 2004 Kinh Đăk Nông 0979437055

10 Trần Huy Hoàng 6A2 29 2 2004 Kinh Đăk Nông 0976722718

11 Hoàng Tiến Học 6A2 15 7 2004 Kinh Đăk Nông 0914225907

12 Đào Anh Hùng 6A2 19 7 2004 Kinh Đăk Nông 0935485555

13 Quách Thị Thương Huyền 6A2 1 5 2004 Kinh Đăk Nông 0942729855

14 Hoàng Thị Hương 6A2 17 2 2004 Kinh Đăk Nông 0905842842

15 Trương Tuấn Kiệt 6A2 2 1 2004 Kinh Đăk Nông 0905199908

16 Nguyễn Văn Hoàng Lâm 6A2 1 9 2004 Kinh Hà Nội 0979707203

17 Trịnh Thị Mỹ Lệ 6A2 6 1 2004 Kinh Quảng Ngãi 0978067079

18 Hoàng Lê Nguyên Mạnh 6A2 25 2 2004 Kinh Đăk Nông 01655061187

19 Trần Lê Nam 6A2 23 7 2004 Kinh Đăk Lăk 0915411369

20 Phan Hồng Ngọc 6A2 4 6 2004 Kinh Đăk Nông

21 Trần Thị Thảo Nguyên 6A2 14 8 2004 Kinh Đăk Nông 01688316217

22 Nguyễn Thanh Nhã 6A2 28 11 2004 Kinh Đăk Nông 01657182144

23 Hoàng Sỹ Phúc 6A2 3 5 2004 Kinh Đăk Lăk 0979032675

24 Nguyễn Huy Phước 6A2 10 12 2004 Kinh Đăk Nông 0942504848

25 Nguyễn Thị Linh Phương 6A2 29 1 2004 Kinh Cư Jut 0967902741

26 Đặng Hồng Quân 6A2 8 12 2004 Kinh Đăk Nông 0968684879

27 Phạm Thanh Quý 6A2 16 5 2004 Kinh Đăk Nông 0982277242

28 Đặng Thành Sơn 6A2 20 12 2004 Kinh Đăk Lăk 0905206464

29 Trần Văn Sơn 6A2 6 2 2004 Kinh Thanh Hóa 01697810203

30 La Thị Kiều Sương 6A2 13 2 2004 Kinh Bình Định 0975673822

31 Nguyễn Lê Mai Thảo 6A2 29 5 2004 Kinh Đăk Nông 0988071396

32 Cao Thị Thanh Thương 6A2 2 1 2004 Kinh Đăk Nông 01626230925

33 Lê Thị Thương Thương 6A2 19 3 2004 Kinh Đăk Nông 0977530431

34 Phạm Minh Tiến 6A2 10 4 2004 Kinh Đăk Lăk 01249645278

35 Trần Ngọc Trâm 6A2 20 11 2004 Kinh Đăk Lăk 0979405366

36 Nguyễn Lương Tú 6A2 14 1 2004 Kinh Đăk Nông 0989838717

37 Võ Trần Tú Uyên 6A2 6 5 2004 Kinh Đăk Nông 01648556678

38 Lê Vũ 6A2 30 6 2004 Kinh Đăk Nông 0972909090

39 Phạm Thị Yến Vy 6A2 29 1 2004 Kinh Đăk Lăk 0914198389

1 Nguyễn Thị Vân Anh 6A3 25 3 2004 Kinh Đăk Lăk 01682523412

2 Nguyễn Vũ Anh 6A3 18 4 2004 Kinh Đăk Nông 0976545545

3 Nguyễn Thái Bình 6A3 29 1 2004 Kinh Bình Phước 0988654989

4 Mai Thành Danh 6A3 29 8 2004 Kinh Đăk Nông 0915874646

5 Hoàng Việt Dũng 6A3 1 1 2004 Kinh Đăk Nông 0977553119

6 Nguyễn Tùng Dương 6A3 6 7 2004 Kinh Đăk Nông 01686449184
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7 Phạm Quảng Đức 6A3 24 9 2004 Kinh Hải Dương 01629307679

8 Phạm Thị Hà Giang 6A3 8 2 2004 Kinh Đăk Nông 0979888323

9 Sầm Trường Giang 6A3 1 4 2004 Hoa Bình Phước 01659722123

10 Nguyễn Phan Thanh Hà 6A3 3 8 2004 Kinh Đăk Lăk 0914407778

11 Nguyễn Thế Hải 6A3 1 5 2004 Kinh Đăk Nông 01656153614

12 Hoàng Thị Hồng Hạnh 6A3 26 2 2004 Kinh Đăk Nông 0986074036

13 Phan Thanh Huy 6A3 24 12 2004 Kinh Đăk Nông 0948226000

14 Lê Trung Kiên 6A3 2 6 2004 Kinh Thanh Hóa 0916876954

15 Lương Thị Ý Lam 6A3 18 9 2004 Thái Đăk Nông 0963767882

16 Đỗ Thị Thùy Linh 6A3 29 4 2004 Kinh Đăk Nông 01663497989

17 Lưu Đình Lê Minh 6A3 29 8 2004 Kinh Tp. Huế 0989090520

18 Cao Huyền My 6A3 25 1 2004 Kinh Đăk Nông

19 Phạm Huỳnh Chi Na 6A3 18 8 2004 Kinh Đăk Nông 0975011009

20 Bùi Trần Hoàng Nam 6A3 30 10 2004 Kinh Đăk Nông 0977233168

21 Trần Đức Ngân 6A3 11 1 2004 Kinh Thái Bình 0905329415

22 Đặng Nguyễn Hoài Nguyên 6A3 12 3 2004 Kinh Đăk Nông 0935582788

23 Lê Thành Nhân 6A3 20 4 2004 Kinh Đăk Nông 01638901193

24 Ngô Văn Nhân 6A3 2 9 2004 Kinh Đăk Nông 0985660862

25 Lê Thị Minh Nhật 6A3 16 10 2004 Kinh Đăk Nông 01633125229

26 Bùi Trương Quỳnh Như 6A3 18 10 2004 Kinh Đăk Lăk 01649918980

27 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 6A3 28 1 2004 Kinh Đăk Nông 0933475432

28 Lại Bích Phượng 6A3 31 3 2004 Kinh Đăk Nông 0934311717

29 Nguyễn Ngọc Quý 6A3 1 5 2004 Kinh Đăk Nông 0987477144

30 Dương Khánh Thi 6A3 7 2 2004 Kinh Đăk Lăk 0903535155

31 Nguyễn Thị Thủy Tiên 6A3 29 3 2004 Kinh Đăk Lăk 0935801939

32 Nguyễn Ngọc Tiến 6A3 26 9 2004 Kinh Đăk Nông 0

33 Lê Văn Tín 6A3 21 3 2004 Kinh Đăk Nông 0943716579

34 Trần Quốc Trung 6A3 23 2 2004 Kinh Đăk Lăk 0905720333

35 Lê Anh Tuấn 6A3 10 11 2004 Kinh Đăk Nông 961628729

36 Nguyễn Lê Hạ Viên 6A3 5 5 2004 Kinh Khánh Hòa 01262500549

37 Lương Văn Vinh 6A3 18 6 2004 Kinh Đăk Nông 0988371179

38 Đặng Thị Tường Vy 6A3 17 7 2004 Kinh Đăk Nông 01685812495

39 Nguyễn Thúy Vy 6A3 22 7 2004 Kinh Hà Tĩnh 01695480672

40 Trịnh Thanh Thúy Vy 6A3 1 2 2004 Kinh Bình Định 0982443353


